
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 01, cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA VIÊN BÁT TRÀNG

0110719132

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
(Trừ Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết:
- Sản xuất vữa, bê tông, xi măng chịu lửa.
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa như:
+ Đồ gốm sứ cách nhiệt từ nguyên liệu hoá thạch silic.
+ Gạch, ngói chịu lửa.
+ Sản xuất bình, nồi, vòi, ống.
- Sản xuất đồ chịu lửa có chứa manhe, cromit, đolomit.

2391

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
HOA VIÊN BÁT TRÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA VIEN BAT TRANG TRADE SERVICE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết:
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm;
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa;
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm...
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung;
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm.

2392

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào đâu.

2393

6. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

7. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
(Trừ Hoạt động của đấu giá viên; Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi 
săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem và tiền kim khí; Trừ vàng)

4789

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 

4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Đại lý du lịch 7911
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
HOA

Thôn Thuận Tốn, 
Xã Đa Tốn, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

187.500 1.875.000.000 37,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 187.500 1.875.000.000 37,500

0341900258
01

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THỊ 
HUYỀN 
TRANG

Số nhà 767H15, 
ngõ 147 phố Tân 
Mai, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

187.500 1.875.000.000 37,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 187.500 1.875.000.000 37,500

0331830011
84

3 NGUYỄN 
TIẾN ĐỨC

Số 213, Tổ dân 
phố Hoàng Hoa 
Thám, Thị trấn 
Phồn Xương, 
Huyện Yên Thế, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0240900113
15

4 PHẠM THỊ 
HƯƠNG

Thôn Bến Hiệp, 
Xã Quỳnh Giao, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0341930040
14

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034193004014
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ HƯƠNG Nữ

01/05/1993 Kinh Việt Nam

18/05/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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